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I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

1  I.LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
THỂ CHẤT  #  Thể 

chất  # # # #

9 1

Thực hiện 
đúng kỹ 
thuật và 

thuần thục 
các động tác 
trong bài tập 
thể dục theo 
hiệu lệnh, 
nhịp bản 

nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và 

kết thúc 
động tác 

đúng nhịp.

 

Tập kết hợp 
4 động tác 
cơ bản trong 
bài tập thể 
dục:Cây non

Bài 6: Cây 
non
-Hô hấp: 
Ngửi hoa
-Tay: Lá reo
- Lưng, 
bụng, lườn : 
Gió thổi cây 
nghiêng
-Chân: Hái 
hoa

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x TDS TDS TDS  
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

16 2

Giữ được 
thăng bằng 
cơ thể khi 
thực hiện 
vận động đi 
theo hiệu 
lệnh

 Đi theo hiệu 
lệnh

Tiết học : Đi 
theo hiệu 
lệnh
HĐNT:Trò 
chơi di theo 
hiệu lệnh

https://y
outu.be/
-
nryBsg
meh8?s
i=xHW
0kTZva
wleLnE
G

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x

HĐH+
HĐN

T
   

20 6

Giữ được 
thăng bằng 
cơ thể khi 
thực hiện 
vận động đi 
có mang vật 
trên tay

 

Đi trong 
đường hẹp 
dài 3m, rộng 
25cm có 
mang vật 
trên tay

Tiết hoc: Đi 
trong đường 
hẹp dài 3m, 
rộng 25cm 
có mang vật 
trên tay
HĐNT:Trò 
chơi Đi 
trong đường 
hẹp dài 3m, 
rộng 25cm 

 https://
youtu.b
e/bzbP
EvdWU
mM?si
=Z0tO
wRaoV
rXd-
wIE

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x  

HĐH+
HĐN

T
  

https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

có mang vật 
trên tay

38 21

Thực hiện  
phối hợp vận 
động tay mắt 
khi tung bắt 
bóng  bằng 2 
tay

 Tung bóng 
bằng 2 tay

Tiết học 
:Tung bóng 
bằng 2 tay
HĐNT : Trò 
chơi tung 
bóng bằng 2 
tay

 https://yout
u.be/LVxSN
dGhMsU?si
=1I6ZMcn0
3WL8XMY
R

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất    

HĐH+
HĐN

T
 

52 33

Thực hiện 
được vận 
động cổ 
tay,ngón 
tay,bàn tay 
khi thực hiện 
thao tác 
vò,xé

 Vò,xé Chơi với 
giấy  Lớp 

học
Lớp 
học

Thể 
chất x HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

56 37

Phối hợp cử 
động của 
bàn tay,ngón 
tay và mắt 
khi đóng 
cọc.

 Đóng cọc 
bằng gỗ

Trò chơi : 
Đóng cọc  Lớp 

học
Lớp 
học

Thể 
chất x HĐG HĐG HĐG  

59 40
Xếp chồng 
được 6-8 
khối  gổ

 

Xếp chồng 
các hình 
khối khác 
nhau

Trẻ biết xếp 
chồng các 
hình khối 
khác nhau

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐG HĐG HĐG  

62 43
Biết lật mở 
các trang 
sách

 Lật mở trang 
sách

Bé xem 
tranh 

chuyện, An 
bum

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất  HĐG HĐG HĐG  

71 49
Tự lấy gối 
và lên 
giường ngủ

 

Luyện thói 
quen tự lấy 
gối ,lên 
giường ngủ

Rèn trẻ thói 
quen tụ lấy 
gối khi đi 

ngủ 

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN  
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

75 53

Làm được 
một số việc 
với sự giúp 
đỡ của người 
lớn (lấy 
nước uống, 
đi vệ sinh,..)

 

Tập tự phục 
vụ: 
+ Lấy uống 
nước
+ Cất lấy 
giày dép, tự 
đi dép đúng 
đôi

Rèn cho trẻ 
biết khát 

nước tự đi 
lấy, giờ đón 
trả trẻ tự cất, 
lấy dép của 

mình

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN  

77 55

Biết xúc 
miệng bằng 
nước muối 
sau khi ăn 
dưới sự 
hướng dẫn 
của cô

 

Xúc miệng 
bằng nước 
muối sau khi 
ăn

Dạy trẻ sau 
giờ ăn trẻ 
biết xúc 
miệng

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN  

80 58

Biết chấp 
nhận: đội mũ 
khi ra nắng; 
đi giày dép; 
mặc quần áo 

 

Tập thói 
quen tốt: đội 
mũ khi ra 
nắng; đi giày 
dép; mặc 

Dạy trẻ 
thường 

xuyên biết 
một số thói 

quên đội mũ, 

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x ĐTT ĐTT ĐTT  
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

ấm khi trời 
lạnh

quần áo ấm 
khi trời lạnh

nón khi đi 
nắng, mưa

-Biết nói với 
cô, người 

lớn khi quần 
áo bẩn, ướt, 
nóng quá, 
lạnh quá

84  II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC  #  #  # # #  

88 63

Có khả năng 
nhận biết vị 
đặc trưng 
của một số 
thức ăn(ngọt 
chua mặn)

 

Nếm vị của 
một số thức 
ăn(ngọt, 
mặn)

HĐC:Dạy 
trẻ nhận biết 

vị mặn - 
ngọt của một 

số món ăn

https://www
.facebook.c
om/watch/?
v=33773584
12497965 

Lớp 
học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thứ
c

x HĐC HĐC HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

102 71

Biết đặc 
điểm nổi bật 
và ích lợi 
của cây, hoa, 
quả quen 
thuộc

 

Nhận biết 
tên gọi,đặc 
điểm nổi bật 
và ích lợi 
của rau, hoa, 
quả quen 
thuộc

Tiết học:
- Nhận biết 1 
số loài hoa

 https://
www.fa
cebook.
com/wa
tch/?v=
601283
859142
918

Lớp 
học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thứ
c

   HĐH+
HĐG  

107 74

Biết được 
đặc điểm 
của ngày 
tết,những 
hoạt động 
cuả  ngày tết 
nguyên đán

x

Nhận biết 
đặc 
điểm,hoạt 
động của 
ngày tết 
nguyên đán

Tiết học:Trò 
chuyện với 
trẻ về các 
hoạt động 
ngày tết
HĐG: Các 
hoạt động 
trong ngày 
Tết

 https://yo
utu.be/2X1
9TK9z5cE
?si=8LiuP
uKh5IWiG
FPo

Lớp 
học

Lớp 
học

Nh
ận 
thứ
c

 HĐH+
HĐG    

108 75
Biết được 
món ăn đặc 
trung cuả  

x
Nhận biết 
các món ăn 
đặc trưng 

Tiết học:trò 
chuyện với 
trẻ về các 

 https://yo
utu.be/Q95
jeWGDLO
Y?si=jcem

Lớp 
học

Lớp 
học

Nh
ận   HĐH+

HĐG   



8

CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

ngày tết 
nguyên đán

của ngày tết 
nguyên đán

món ăn đặc 
trưng ngày 
tết
HĐG: Các 
món ăn 
trong ngày 
Tết

69qacXP7
1yKF

thứ
c

127  III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NGÔN NGỮ  #  #  # # #  

136 94

Hiểu nội 
dung chuyện 

ngắn đơn 
giản: Trả lời 
được các câu 

hỏi về tên 
truyện, tên 

và hành 
đọng của các 

nhân vật

 

Nghe cô kể 
chuyện:Thỏ 
con đi chúc 
Tết;Mùa 
xuân đã về

Kể 
chuyện:Thỏ 
con đón Tết
HĐC:Ôn lại 
chuyện “Thỏ 
con đón Tết”  Lớp 

học
Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x HĐH+

HĐC    
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

146 95

 Hiểu nội 
dung bài 

thơ,ca 
dao,đồng 

dao,hò 
vè,câu đố. 

Trả lời được 
các câu hỏi 
về tên bài 

thơ,ca 
dao,đồng 

dao,hò 
vè,câu đố

 

Nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, hò 
vè, câu đố

Đọc cho trẻ 
nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, hò 
vè, câu 
đố:Cây 
thược dươc, 
Đi chợ Tết, 
Hoa đào,Bé 
gọi mùa 
xuân……

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
 HĐC HĐC HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

158 98

 Hiểu nội 
dung bài hát. 
Trả lời được 
các câu hỏi 
về tên bài 

hát

 

Nghe các bài 
hát

Cho trẻ lắng 
nghe các bài 
hát trên băng 
đĩa,máy 
tính,cô hát 
trẻ nghe:Sắp 
đến tết rồi, 
tết đến rồi,bé 
mừng 
tuổi,Mùa 
xuân ơi,….

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
 HĐC HĐC HĐC  

171 101

Đọc được 
bài thơ,ca 
dao,đồng 
dao với sự 

giúp đỡ của 
cô giáo

 

Đọc các 
đoạn thơ,bài 
thơ ngắn có  
câu 3-4 
tiếng:Đi chợ 
tết

Tiết học:
- Thơ:Hoa  
nở
- Thơ : Cây 
đào
HĐC:Ôn lại 
bài thơ -Hoa  
nở
- Cây đào

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x  HĐH+

HĐC
HĐH+
HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

182 107

Biết Lắng 
nghe khi 
người lớn 
đọc sách

 

Lắng nghe 
khi người 
lớn đọc sách

Rèn  trẻ cách 
ngồi 

nghe,giữ trật 
tự khi người 
lớn đọc sách

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ

HĐG HĐG HĐG HĐG

186  IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ 
HỘI  #  # # # # # #

200 119

Biểu lộ sự 
thân thiện 

với mội 
trường cây 

xanh: 
không bẻ 
cành ngắt 
hoa. Tập 

làm một số 
việc chăm 

sóc cây

x

Giúp trẻ biết 
yêu quý và 
chăm sóc 
cây xanh Dạy trẻ tưới 

cây, nhổ cỏ, 
lau lá cây 
trong giờ 
hoạt động 
ngoài trời

 Lớp 
học

Lớp 
học

TC
KN
XH

 HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T HĐNT

205  C.PHÁT TRIỂN CẢM XÚC THẨM MỸ  # Lớp 
học #      
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

212 123

Biết hát theo 
1 vài bài hát/ 

bản nhạc 
quen thuộc

 

Hát theo 
nhạc bài hát: 
Mùa xuân 
ơi; Sắp đến 
tết rồi

Tiết học:
-Dạy hát: 
Mùa xuân 
đến rồi,Màu 
hoa
-Ôn lại bài 
hát : Mùa 
xuân đến rồi, 
Màu hoa

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x  HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC  

219 124

Biết  vận 
động đơn 

giản theo 1 
vài bài hát/ 
bản nhạc 

quen thuộc

 

Tập vận 
động đơn 
giản theo 
nhạc bài 
hát:Sắp đến 
tết rồi

Tiết học:
-Dạy vận 
động: Sắp 
đến tết rồi
-Ôn lại vận 
động bài 
"Sắp đến 
rồi"

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x HĐH+
HĐC    

232 127 Thích cầm 
bút, vẽ nét  

Vẽ các 
đường nét 

Tiết học:
-Vẽ: Cái 
bánh tròn

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x HĐH+
HĐG    
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

nguệch 
ngoạc

khác nhau : 
Nét cong kín

 130

 Thích Chơi 
vơi màu 

nước và tạo 
ra các sản 
phẩm đơn 

giản theo sự 
hướng dẫn 

của cô

x

Tập in tranh 
bằng màu 
nước

Tiết học:
- Chấm màu 
bông hoa
  Lớp 

học
Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x   HĐH+
HĐG  

256 132

Thích chơi 
với đất nặn 

và tạo ra sản 
phẩm đơn 

giản theo sự 
hướng dẫn 

của cô

 

Chơi với đất 
nặn,thực 
hiện các thao 
tác nặn xoay 
tròn,ấn 
bẹt,véo 
đất,bóp mềm 
đất

Tiết học:
-Nặn : Nặn 
bánh dày

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x  HĐH+
HĐG   

    Tổng số:     165 19 19 19
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

    

                                                   
Trong đó: - 
Lĩnh vực 
thể chất

    61 10 10 10

    
                                                                    
- Lĩnh vực 
nhận thức

    22 2 2 2

    
                                                                    
- Lĩnh vực 
ngôn ngữ

    31 4 4 4

    

Chia theo 
lĩnh vực

                                                                    
- Lĩnh vực 
TCKNXHT
M

    51 3 3 3

    Tổng số:      23 23 23  
    Trong đó: - Đón trả trẻ 1 1 1  
    Đón trả trẻ 1 1 1  
     
    Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích sáng 0 0 0  
    

Chia theo 
hoạt động 
trong chế 

độ sinh hoạt
Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích chiều 0 0 0  
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

     
    - Thể dục sáng 1 1 1  
    - Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0  
    Hoạt động học + Chơi - tập theo ý thích sáng 0 0 0  
    Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0  
     + Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 0 0 0  
    Chơi - tập ngoài trời (HĐNT) 2 2 2  
    Chơi - tập ngoài trời 1 1 1  

     Chơi – tập có chủ đinh +Hoạt động ngoài trời 1 1 1  

    Chơi - tập ngoài trời + Đón trả trẻ 0 0 0  

    Chơi - tập ngoài trời + Chơi - tập theo ý thích 
(buổi chiều) 0 0 0  

     Hoạt động góc ( HĐG) 7 7 7  
Hoạt động góc 5 5 5
Chơi – tập có chủ đinh +Hoạt động góc 2 2 2

     - Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 3  
    Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 3  
    Vệ sinh - ăn ngủ + Đón trả trẻ 0 0 0  
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CHỦ ĐỀ: 
TẾT VÀ MÙA XUÂN
Nhán

h 1
Nhán

h 2
Nhán

h 3tt
 

tt
 

Mục tiêu 
chủ  đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Nguyên 
học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Th
uộc 
lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Ngầy 
tết 

của bé

Mùa 
xuân 

của bé

Một 
số loại 

hoa

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

     Chơi - tập theo ý thích (HĐC) 4 4 4  
    Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 3 3 3  

    Chơi – tập có chủ định + Chơi - tập theo ý thích 
(buổi chiều) 1 1 1  

     - Thăm quan dã ngoại 0 0 0  
     -  Lễ hội 0 0 0  
    - Chơi – tập có chủ định 5 5 5
     .+ Giờ thể chất 1 1 1  
     .+ Giờ nhận thức 1 1 1  
     .+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1  

    

Chia cụ thể 
hoạt động 
chơi tập có 
chủ định  .+ Giờ TCKNXH thẩm 

mỹ 2 2 2  
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II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Nhánh 1: Ngày Tết quê em 1 Từ ngày 20/1 – 24/1 Vũ Thị Hải Yến
Nhánh 2: Mùa xuân của bé 1 Từ ngày 3/2-  7/2 Lê Thị Lởi
Nhánh 3: Một số loài hoa 1 Từ ngày 10/2 -  14/2 Vũ Thị Hải Yến

     III.CHUẨN BỊ:

Nhánh 1 “Ngày Tết quê em” Nhánh 2“Mùa xuân của bé” Nhánh 3“Một số loài hoa”

Giáo 
viên

Xây dựng kế hoạch Dự kiến mua đồ dùng 
nguyên học liệu 
- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ: Ngày Tết quê 
em 
- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện về 
chủ đề Ngày Tết quê em
- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động 
theo chủ đề nhánh.
- Tranh ảnh , video về Ngày Tết quê em 

Dự kiến mua đồ dùng nguyên học 
liệu và phụ huynh đầu tư cho trẻ
- Nội dung các bài hát, thơ, câu 
chuyện về chủ đề CĐ “Mùa xuân 
của bé”
- Xây dựng môi trường cho trẻ 
hoạt động.
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu phục vụ chủ đề: 

- Dự kiến mua đồ dùng nguyên 
học liệu và phụ huynh đầu tư cho 
trẻ
- Nội dung các bài hát, thơ, câu 
chuyện về chủ đề CĐ “Một số 
loại hoa”
- Xây dựng môi trường cho trẻ 
hoạt động.
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Nhánh 1 “Ngày Tết quê em” Nhánh 2“Mùa xuân của bé” Nhánh 3“Một số loài hoa”

- Trò chuyện về chủ đề nhánh về ngày 
Tết của bé: ngùa Tết thời tiết như thế 
nào? Cảnh vật mùa xuân có những gì? 
Hoa gì có trong ngày tết? Có những hoạt 
động gì ?Cho trẻ kể

Tranh ảnh , video về mùa xuân 
của bé
- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân 
của bé có những gì: Có những 
hoạt động gì? Cây cối hoa quả 
như thế nào? Thời tiết thế nào? 
Trẻ kể

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu phục vụ chủ đề: 
Tranh ảnh , video về một số loại 
hoa 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 
“Một số loại hoa” : Hỏi trẻ có loại 
hoa gì? Hoa để làm gì?Cho trẻ kể?

Nhà 
trường

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn và góp ý để giáo viên sửa đổi.
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, 
tạo môi trường theo chủ đề và sáng tạo

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn.
- Bổ sung, trang bị đầy đủ đồ 
dùng đồ chơi thực hiện theo chủ 
đề.

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn.
- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị 
dạy học cho giáo viên và trẻ.

Phụ 
huynh

- Bổ sung đồ dùng học tập cho con theo 
chủ đề?
- Phụ huynh kết hợp với cô giáo giáo dục 
trẻ các bài thơ câu chuyện, kỹ năng trong 
chủ đề 

- Bổ sung đồ dùng học tập và 
nguyên học liệu cho con theo chủ 
đề
- Phụ huynh kết hợp với cô giáo 
giáo dục trẻ các bài thơ câu 

- Ủng hộ một số nguyên học liệu, 
tranh ảnh để làm đồ dùng, đồ 
chơi. 
- Phụ huynh kết hợp với cô giáo 
giáo dục trẻ các bài thơ câu 
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Nhánh 1 “Ngày Tết quê em” Nhánh 2“Mùa xuân của bé” Nhánh 3“Một số loài hoa”

chuyện, kỹ năng, nề nếp trong chủ 
đề
- Tạo không khí vui tươi giúp trẻ 
hứng thú khi đến lớp.

chuyện, kỹ năng trong chủ đề số 
đồ dùng, đồ chơi trong lớp.

                                                                                                                                   T.M NHÀ TRƯỜNG
                    GIÁO VIÊN                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

       Lê Thị Lởi   Vũ Thị Hải Yến                                                                                Ngô Thị Diệp
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